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Số:         /KH-SKHCN Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 01 năm 2020

KẾ HOẠCH
Hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020

A. Mục đích, yêu cầu

Góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng
bộ tỉnh lần thứ XIX; Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND
tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020;
Quyết định số 2817/QĐ-UB+ND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng
Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND
tỉnh giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020; Quyết định số
990/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà
nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2020.

Thực hiện có hiệu quả phương châm hành động năm 2020 của Chính phủ "Kỷ
cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả" và chủ đề năm
2020 của tỉnh Quảng Ngãi “Đoàn kết, tăng tốc, nỗ lực thực hiện toàn diện các chỉ
tiêu, nhiệm vụ chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng
bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

B. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

Phụ lục 1 kèm theo

C. Nội dung, phương thức tổ chức và thời gian thực hiện

I. Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng:

Các phòng, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện đầy đủ, đúng quy
trình, quy phạm, thời gian các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

II. Tham mưu ban hành văn bản

1. Văn bản trình UBND tỉnh ban hành

1.1. Quyết định phê duyệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và
công nghệ năm 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục tại Quyết
định số 1581/QĐ-UBND ngày 29/10/2019

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý khoa học

- Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở, Phòng Kế
hoạch-Tài chính

- Thời gian hoàn thành: Đợt 1 (tháng 4/2020); đợt 2 (tháng 5/2020).

1.2. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ
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Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng
công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025, định
hướng đến năm 2045.

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN và chuyên ngành

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý I/2020

1.3. Kế hoạch và Quyết định thành lập Đoàn công tác của UBND tỉnh  làm
việc với các sở ban ngành, địa phương để kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện
Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 08/02/2017; Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày
09/12/2019; Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 12/12/2019; Quyết định số
25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kế hoạch-Tài chính

- Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý khoa học, Phòng Quản lý công nghệ,
TTCN và chuyên ngành

- Thời gian hoàn thành: Quý I/2020

1.4. Kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa
bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN và chuyên ngành

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý I/2020

1.5. Quyết định phê duyệt danh mục và đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử
dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh
Quảng Ngãi.

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ

- Đơn vị phối hợp: Phòng Kế hoạch-Tài chính

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Sau khi có Quyết định phê duyệt danh mục

1.6. Kế hoạch hoạt động triển khai ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên
địa bàn tỉnh trên điạ bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025.

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN và chuyên ngành

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý IV/2020

1.7. Quyết định phê duyệt hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình đổi
mới thiết bị, công nghệ

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN và chuyên ngành
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- Đơn vị phối hợp: Phòng Kế hoạch-Tài chính

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Cả năm

1.8. Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ đổi mới thiết bị công
nghệ trong khu vực sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn
2021-2025.

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN và chuyên ngành

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý IV/2020

1.9. Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Quảng
Ngãi giai đoạn 2021-2025.

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN và chuyên ngành

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý IV/2020

1.10. Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng,
áp dụng hệ thống QLCL, các công cụ quản lý tiên tiến nâng cao năng suất, chất
lượng sản phẩm hàng hóa, giai đoạn 2021-2030

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý IV/2020

1.11. Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và tổ
chức khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 .

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN và chuyên ngành

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý IV/2020

1.12. Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày
04/3/2005 của Ban Bí thư (Khóa IX) về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công
nghệ sinh học phụ vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kế hoạch-Tài chính

- Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý khoa học, Phòng Quản lý KH&CN cơ sở.

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Theo yêu cầu của cấp trên.

1.13.Tham mưu văn bản trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chỉ đạo đẩy
mạnh hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng
Ngãi

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN và chuyên ngành

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: trước tháng 3/2020
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1.14. Kế hoạch truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa theo “Đề án triển
khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt tại Quyết định 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý I/2020

1.15. Kế hoạch tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh
nghiệp nâng cao cạnh tranh, hội nhập

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý I-II/2020

1.16. Kế hoạch và Quyết định thành lập Đoàn công tác nghiên cứu và học
tập về ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển nông nghiệp công nghệ
cao tại Hàn Quốc

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng

- Thời gian hoàn thành: Quý II/2020

1.17. Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi và xây
dựng cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi (theo
Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 14/1/2020)

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN và chuyên ngành

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý IV/2020

2. Văn bản trình Giám đốc Sở ban hành

2.1. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở

- Đơn vị phối hợp: Các phòng và đơn vị liên quan

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý I/2019
2.2. Kế hoạch kiểm tra các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện

năm 2020

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý khoa học

- Đơn vị phối hợp: Các phòng và đơn vị liên quan

- Hoàn thành xây dựng Kế hoạch kiểm tra: Quý I/2020

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra: Cả năm 2020
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2.3. Quy định về trình tự, trách nhiệm tiếp nhận, mở, kiểm tra và xác
nhận tính hợp lệ của hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm
vụ khoa học và công nghệ

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý khoa học

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý II/2019
2.4. Quy chế phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học

và công nghệ cấp tỉnh.

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý khoa học

- Đơn vị phối hợp: Phòng Kế hoạch – Tài chính

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý I/2019
2.5. Quy chế phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án thuộc

Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới thiết bị, công nghệ.

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN và chuyên ngành

- Đơn vị phối hợp: Phòng Kế hoạch – Tài chính

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Tháng 3/2019
2.6. Quy chế phối hợp trong công tác hướng dẫn lập dự toán kinh phí,

chứng từ và thanh toán đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, dự án
tham gia Chương trình đổi mới thiết bị công nghệ

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kế hoạch-Tài chính

- Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý khoa học, Phòng Quản lý công nghệ,
TTCN và chuyên ngành

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý I/2019

2.7. Các văn bản thực hiện cải cách hành chính, gồm: Kế hoạch kiểm soát
thủ tục hành chính năm 2020; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 2020;
Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020; Kế hoạch rà soát hệ thống hóa văn
bản pháp luật năm 2020; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020; Kế
hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020.

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý I/2020

2.8. Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2020

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở
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- Đơn vị chủ trì: Thanh tra

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý I/2020

2.9. Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác áp dụng, duy trì, cải
tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại 65 cơ quan đơn vị
(50 cơ quan kiểm tra trực tiếp, 15 cơ quan kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo)

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý III/2020

2.10. Các Quyết định về việc kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ
lãnh đạo quản lý

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: cả năm 2020

2.11. Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-
2020; Dự thảo Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo
giai đoạn 2021-2025

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kế hoạch-Tài chính

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: trước tháng 12/2020

III. Đào tạo, tập huấn chuyên môn

1. Tập huấn hướng dẫn công tác quản lý hoạt động khoa học và công
nghệ cấp cơ sở, xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và
cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước.

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý KH&CN cơ sở

- Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý khoa học, Quản lý công nghệ, TTCN và
chuyên ngành, Phòng Kế hoạch-Tài chính, Văn phòng,

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý I/2020

2. Tập huấn quản trị sở hữu trí tuệ cấp tỉnh (01 lớp), cấp huyện (02 lớp)

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN và chuyên ngành

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Phòng Kế hoạch-Tài chính

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý II-III/2020

3. Tập huấn an toàn bức xạ cho nhân viên làm công tác an toàn bức xạ
trên địa bàn tỉnh.
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- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN và chuyên ngành

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Tháng 1/2020

4. Tập huấn đội ngũ hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh (2 lớp)

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN và chuyên ngành

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Phòng Kế hoạch-Tài chính

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý II-III/2020

5. Tập huấn đội ngũ cố vấn khởi nghiệp

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN và chuyên ngành

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Phòng Kế hoạch-Tài chính

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý II/2020

6. Tập huấn về nhận thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (3 lớp)

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN và chuyên ngành

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Phòng Kế hoạch-Tài chính

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý I-III/2020

7. Tập huấn cho các đối tượng đã có ý tưởng, dự án khởi nghiệp

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN và chuyên ngành

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Phòng Kế hoạch-Tài chính

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý III/2020

8. Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ 2 năm 2020.

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN và chuyên ngành

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Phòng Kế hoạch-Tài chính

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý I-III/2020

9. Tổ chức đào tạo về công tác đánh giá nội bộ cho các cơ quan áp dụng
và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001 cho các cơ quan địa bàn tỉnh (02 khóa)

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý I-II/2020

10. Tổ chức Đoàn tham quan học tập kinh nghiệm ứng dụng khoa học và
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công nghệ trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Hàn Quốc

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng

- Đơn vị phối hợp: Phòng Kế hoạch-Tài chính

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý II/2020

11. Tổ chức Đoàn tham quan học tập kinh nghiệm trong nước về khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN và chuyên ngành

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Phòng Kế hoạch-Tài chính

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý II/2020

IV. Hội nghị, hội thảo, thông tin tuyên truyền

1. Hội nghị phổ biến, triển khai thực hiện các văn bản trong lĩnh vực
khoa học và công nghệ (lồng ghép với tập huấn về công tác quản lý hoạt động khoa
học và công nghệ cấp cơ sở)

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý KH&CN cơ sở

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Phòng Quản lý khoa học, Phòng Quản lý công
nghệ, TTCN và chuyên ngành, Phòng Kế hoạch-Tài chính

- Thời gian tổ chức thực hiện: Quý I/2020

2. Tuyên truyền nhân ngày sở hữu trí tuệ 26/4 (Hình thức in sổ tay: 500
quyển)

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN và chuyên ngành

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Tháng 4/2020

3. Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn
2016-2020

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở,

- Đơn vị tham mưu: Văn phòng Sở

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Tháng 12/2020

4. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn bức xạ và hạt
nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng: 2 số

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN và chuyên ngành

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý I-IV/2020.
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5. Xuất bản sổ tay an toàn bức xạ: 150 cuốn

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN và chuyên ngành

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý II/2020.

6. Tổ chức Hội nghị, Hội thảo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (02 cuộc)

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN và chuyên ngành

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý I, II/2020.

7. Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp lần thứ 2

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN và chuyên ngành

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý III/2020

8. Tổ chức các hoạt động chuyên đề nhân ngày khoa học và công nghệ
Việt Nam 18/5 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý II/2019

9. Hội nghị tổng kết các Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ
doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN và chuyên ngành

- Phối hợp: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Văn phòng, Phòng Kế
hoạch-Tài chính

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý IV/2020

10. Biên soạn và xuất bản kỷ yếu về kết quả đề tài, dự án KH&CN giai
đoạn 2015-2020

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KHCN

- Đơn vị phối hợp: Các phòng và đơn vị liên quan

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Tháng Quý IV/2020

11. Xuất bản sách chuyên khảo đề tài: “Sưu tầm, dịch thuật, phân loại và
đánh giá tư liệu Hán Nôm ở Quảng Ngãi”: 200 quyển

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý khoa học

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ
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- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý II/2020

12. Vận hành cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng
Ngãi

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Cả năm

13. Quản trị Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh
Quảng Ngãi

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Cả năm

14. Xuất bản 06 bản tin, 24 Chuyên mục khoa học và công nghệ (12
Chuyên mục trên sóng phát thanh và 12 Chuyên mục trên sóng truyền hình)

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Cả năm

15. Tuyên truyền về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên Đài Phát thanh
truyền hình và các phương tiện khác.

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN và chuyên ngành

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý I-IV/2020.

V. Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

1. Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tham gia Chương
trình nông thôn, miền núi của Bộ Khoa học và Công nghệ bắt đầu thực hiện
năm 2021 (phấn đấu đề xuất và được Bộ chấp thuận 01- 02 nhiệm vụ).

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý khoa học

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý II/2020

2. Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc tổ
chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở từ
các năm trước chuyển sang năm 2020 (Phụ lục 2 kèm theo).

- Chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Sở

- Đơn vị chủ trì: Các phòng thực hiện theo nhiệm vụ được giao

- Thời gian hoàn thành: Theo hồ sơ Thuyết minh đã được phê duyệt.

3. Tổ chức xét duyệt Đề cương Thuyết minh đối với các nhiệm vụ khoa
học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2020.
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- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý khoa học

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị liên quan

- Thời gian hoàn thành: Quý I/2020

4. Tổ chức thẩm định kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công
nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2020.

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kế hoạch-Tài chính

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị liên quan

- Thời gian hoàn thành: Đợt 1 (tháng 3/2020); đợt 2 (tháng 4/2020).

5. Xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện
năm 2021

5.1. Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định danh mục nhiệm vụ
khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2021 (Dự kiến từ 12-15 nhiệm vụ).

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý khoa học

- Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

5.2. Hoàn thành việc tổ chức đánh giá Đề cương Thuyết minh các nhiệm vụ
KH&CN cấp tỉnh năm 2021.

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý khoa học

- Thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2020.

6. Tham gia ý kiến đối với hồ sơ các nhiệm vụ KH&CN do Thủ trưởng cấp
cơ sở gửi đến Sở (Theo Khoản 2,3 Điều 44 của Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND
ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh)

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Cả năm

7. Theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm
vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở.

- Đơn vị phối hợp: Các phòng và đơn vị liên quan

- Thời gian hoàn thành:  Theo hồ sơ Thuyết minh đã được phê duyệt

8. Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học
và công nghệ năm 2020
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- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý khoa học

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan

- Thời gian hoàn thành: theo quy định tại Quyết định 25

VI. Quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ

1. Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (12 cơ sở)

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN&CN

2. Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp (30
doanh nghiệp)

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN&CN

3. Thẩm định công nghệ các dự án đầu tư

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN&CN

VII. Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng

1. Phấn đấu tuyên truyền, hướng dẫn cho 03 doanh nghiệp xây dựng,
hoàn chỉnh hồ sơ của tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý I-III/2020

2. Thực hiện khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh
theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP: 93 cơ sở

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý I-IV/2020

3. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa: 04 cuộc (Theo Quyết
định số 365/QĐ-SKHCN ngày 09/12/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công
nghệ về việc Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020)

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Cả năm

4. Triển khai công tác tư vấn xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống
quản lý chất lượng cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường
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- Đơn vị chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Cả năm.

5. Kiểm tra công tác áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng
theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại 65 cơ quan đơn vị (50 cơ quan
kiểm tra trực tiếp, 15 cơ quan kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo) trên địa bàn tỉnh.

          - Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý III-IV.

6. Triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng chuyển đổi, mở rộng áp dụng
Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn
2019–2020 theo Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh.

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Cả năm.

7. Điều tra, khảo sát, đánh giá chỉ số TFP các yếu tố năng suất tổng hợp
của Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020 theo Chương trình quốc gia “Nâng cao năng
suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
được Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt tại Quyết định số 712/2010/QĐ-
TTg ngày 21/5/2010.

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Cả năm.

8. Khảo sát tình hình quản lý, sử dụng; yêu cầu các cơ sở SXKD kiểm
định các loại phương tiện đo nhóm II mới được bổ sung theo Thông tư hướng
dẫn 07/2019/TT-BKHCN của Bộ KH&CN.

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý I-II/2020.

9. Khảo sát nắm tình hình lắp đặt cơ cấu in cột bơm xăng dầu của các cơ
sở kinh doanh xăng dầu trong tỉnh, đề xuất biện pháp quản lý phù hợp.

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Quý I-II/2020.

VIII. Tổ chức thực hiện các Chương trình khoa học và công nghệ

1. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới thiết bị, công nghệ.

Tổ chức hướng dẫn lập hồ sơ, xét duyệt, đánh giá kết quả, thẩm định  trình
UBND tỉnh quyết định hỗ trợ từ 5 - 6 doanh nghịêp với kinh phí 2.000 triệu đồng.

http://www.quacert.gov.vn/FileUpload/Documents/quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20712.docx
http://www.quacert.gov.vn/FileUpload/Documents/quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20712.docx
http://www.quacert.gov.vn/FileUpload/Documents/quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20712.docx
http://www.quacert.gov.vn/FileUpload/Documents/quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20712.docx
http://www.quacert.gov.vn/FileUpload/Documents/quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20712.docx
http://www.quacert.gov.vn/FileUpload/Documents/quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20712.docx
http://www.quacert.gov.vn/FileUpload/Documents/quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20712.docx
http://www.quacert.gov.vn/FileUpload/Documents/quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20712.docx
http://www.quacert.gov.vn/FileUpload/Documents/quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20712.docx
http://www.quacert.gov.vn/FileUpload/Documents/quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20712.docx
http://www.quacert.gov.vn/FileUpload/Documents/quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20712.docx
http://www.quacert.gov.vn/FileUpload/Documents/quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20712.docx
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- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Phòng tham mưu: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN và chuyên ngành

2. Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

- Hướng dẫn lập hồ sơ, xét duyệt và quyết định hỗ trợ 28 nhãn hiệu các loại
với kinh phí 840 triệu đồng.

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Phòng tham mưu: Phòng Quản lý công nghệ, TTCN và chuyên ngành

3. Chương trình hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng
hoá.

- Hướng dẫn lập hồ sơ, xét duyệt và quyết định hỗ trợ áp dụng 10 công cụ cải
tiến năng suất chất lượng; áp dụng 12 hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; áp dụng
2 hệ thống tích hợp; 5 doanh nghiệp Tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia
và Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao; chứng nhận và công bố hợp chuẩn cho
sản phẩm, hàng hóa cho 6 sản phẩm, với tổng kinh phí1.290 triệu đồng.

- Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Trần Thanh Trường

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

IX. Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

1. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật năm 2020

Hoàn thành và đưa vào sử dụng:

- Dự án Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, máy móc, trang thiết bị cho
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng

- Dự án Đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm công nghệ sinh học cho Trại
nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp

* Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

* Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng Kế hoạch-Tài chính và Giám đốc
Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, các Ban
Quản lý dự án

2. Chuẩn bị thủ tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật năm 2021

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kế hoạch-Tài chính

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan

X. Hoạt động dịch vụ sự nghiệp khoa học và công nghệ

 Các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp khoa học và công nghệ: 2.600
triệu đồng

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh
Quảng Ngãi
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XI. Công tác thanh tra khoa học và công nghệ: 08 cuộc (Theo Quyết định
số 365/QĐ-SKHCN ngày 09/12/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về
việc Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020)

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Chủ trì tổ chức thực hiện: Thanh tra Sở

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2020

X. Công tác quản lý tài chính, tài sản

1. Lập Kế hoạch dự toán ngân sách hoạt động KH&CN năm 2021

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Đơn vị phối hợp: các phòng, đơn vị liên quan

- Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

2. Làm việc với Vụ Kế hoạch-Tài chính (Bộ Khoa học và Công nghệ) về
ghi vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 và những
năm tiếp theo

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Phòng Kế hoạch-Tài chính

- Đơn vị phối hợp: các phòng, đơn vị liên quan

- Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

3. Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh giao.
Trong đó:

+ Phân đấu thu dịch vụ đạt từ 2.600 triệu đồng trở lên

+ Chi quản lý hành chính 6.844 triệu đồng và ước thực hiện 100%.

+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 27.000/31.409 triệu đồng và ước thực
hiện đạt 86% trở lên.

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Đơn vị phối hợp: các phòng, đơn vị liên quan

- Thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

4. Xử lý kịp thời, đúng quy định hiện hành đối với tài sản hình thành từ
các nhiệm vụ KHCN

- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị liên quan

5. Quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả tài chính,
tài sản đã được đầu tư, trang bị cho cơ quan theo đúng quy định Nhà nước.



- Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở

- Phòng tham mưu: Phòng Kế hoạch-Tài chính,

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Các phòng và  đơn vị liên quan.

D. Tổ chức thực hiện

1. Trên cơ sở Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở; Quy chế làm việc của Sở và nhiệm vụ được giao, Giám đốc, Phó Giám đốc
Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị chủ động, tích cực phối hợp với các Sở, ban, ngành,
UBND các huyện, thành phố, các tổ chức và cá nhân có liên quan để triển khai tổ
chức thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch này.

2. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ
và nội dung công việc được giao tại Kế hoạch nầy khẩn trương xây dựng, ban hành
chương trình công tác, kế hoạch hành động cụ thể, kịp thời triển khai thực hiện
nhiệm vụ của phòng, đơn vị mình; thực hiện phân công từng công việc, nhiệm vụ cụ
thể đến từng công chức, viên chức, người lao động.

 3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này là căn
cứ, cơ sở để bình xét thi đua khen thưởng cho tổ chức, cá nhân năm 2020. Trưởng
các phòng, đơn vị có chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao thực hiện phải kịp thời
tham mưu, đề xuất trình lãnh đạo Sở, UBND tỉnh đảm bảo chất lượng và yêu cầu
tiến độ thời gian. Tổ chức, cá nhân nào thực hiện nhiệm vụ không đảm bảo chất
lượng, tiến độ thời gian bị cấp trên phê bình sẽ bị hạ bậc thi đua vào cuối năm và xử
lý nghiêm trách nhiệm theo quy định.

4. Các phòng, đơn vị thuộc Sở phải nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định
kỳ hàng tháng (qua Văn phòng Sở) để tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở. Giao Thanh
tra Sở phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thanh tra, kiểm
tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện Kế hoạch này.

5. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch, căn cứ vào sự chỉ
đạo của cấp trên và yêu cầu thực tế, Giám đốc Sở sẽ chỉ đạo cụ thể hóa, cập nhật,
bổ sung thêm các nội dung, nhiệm vụ phát sinh nếu có./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thành
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Phụ lục 1

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-SKHCN ngày     01/2020

của Sở Khoa học và Công nghệ)

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
Đơn

vị
tính

Kế
hoạch
2020

Tham mưu
thực hiện

Ghi
chú

I Nghiên cứu khoa học và công nghệ

Phòng QLKH

 
  Tổng số đề tài Đề tài 45  
   - Cấp nhà nước " 6  
   - Cấp tỉnh " 37  
   - Cấp cơ sở " 2  
II Quản lý công nghệ  
  Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp  
   - Hỗ trợ DN tham gia các giải thưởng DN 5

Chi cục TĐC
 

   - Hỗ trợ DN được công nhận đạt tiêu chuẩn
tiên tiến

DN 24  

   - Hỗ trợ DN được cấp Chứng nhận bảo hộ
SHCN

DN 16

Phòng QLCN

 

   - Hướng dẫn DN đăng ký bảo hộ SHCN DN 30  
III An toàn bức xạ  
   - H.dẫn thủ tục cấp phép sử dụng thiết bị X

quang y tế
Cơ sở 12  

IV Tập huấn  
   - Về quản lý khoa học

Lần 1
Phòng

QLKH&CN
cơ sở

 

   - Về quản lý sở hữu trí tuệ " 3 Phòng QLCN  
   - Tập huấn nghiệp vụ TCĐLCL nâng cao

năng lực cạnh tranh của DN
" 0  

V Hội nghị phổ biến, chuyển giao kết quả
đề tài, dự án KH&CN

Hội
nghị

9 Phòng QLKH  

VI Công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường
chất lượng

 

 
 - Kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm và
đo lường

Cơ sở 93 Chi cục TĐC  

   - Kiểm định phương tiện đo các loại PTĐ 12.000

Trung tâm
ƯD&DV
KHCN

 
   - Kiểm nghiệm mẫu sản phẩm Mẫu 650  

VII
Hoạt động Thông tin và ứng dụng
KH&CN

 

   - Xuất bản tập san thông tin KHCN Số 6  

 
 - Chuyên mục KHCN và ĐS trên sóng
truyền hình

Số 12  

 
 - Chuyên mục KHCN và ĐS trên sóng phát
thanh

Số 12  
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Phụ lục 2

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-SKHCN ngày     01/2020

của Sở Khoa học và Công nghệ)

STT
CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYỂN TIẾP SANG NĂM 2020
Ghi
chú

1
Tuyển chọn và phát triển một số giống lúa mới ngắn ngày có năng
suất cao, phẩm chất gạo tốt phục vụ sản xuất để tăng thu nhập cho
nông dân Quảng Ngãi và một số tỉnh khu vực miền Trung.

2 Nghiên cứu xác lập cơ cấu cây trồng hiệu quả trên đất cát ven biển.

3
Xây dựng vùng chuyên canh sản xuất hành tím theo tiêu chuẩn
Vieetgap ở Bình Hải, huyện Bình Sơn.

4
Xây dựng mô hình liên kết giữa doanh nghiệp - nông dân để sản xuất
ngô thương phẩm làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi trên
đất lúa kém hiệu quả ở Sơn Tịnh.

5
Xây dựng mô hình cánh đồng mẫu sản xuất nguyên liệu mì ở huyện
Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

6 Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý tỏi Lý Sơn.
7 Nghiên cứu bảo tồn và phát triển vùng ớt xiêm rừng tại Sơn Hà.

8
Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển đàn bò lai
hướng thịt trên nền bò cái Zê bu tại các xã miền núi huyện Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi.

9
Dự án “Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển chăn nuôi bò lai,
tăng thu nhập cho nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới ở các
xã miền núi huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

10
Ứng dụng kỹ thuật nuôi trâu cải tiến để nâng cao thu nhập cho đồng
bào dân tộc H’re và bảo vệ môi trường ở huyện Minh Long, tỉnh
Quảng Ngãi”.

11
Cải thiện tầm vóc giống trâu địa phương bằng phương pháp thụ tinh
nhân tạo giông trâu Murrash.

12
Điều tra đánh giá nguồn lợi và xây dựng quy trình ương cá dìa cỡ hạt
dưa lên giống.

13

Ứng dụng công nghệ thông tin thí điểm xây dựng mô hình quản lý,
vận hành hệ thống tưới nước tự động trên một phần diện tích tưới của
kênh NVC2 thuộc hệ thống kênh chính Nam Thạch Nham tại xã
Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

14
Nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục nhược điểm tường xây bằng
gạch xi măng cốt liệu

15
Nghiên cứu thành phần dinh dưỡng các bộ phận cây lá gai xanh để
làm cơ sở cho việc chế biến thực phẩm, thức ăn gia súc và phân hữu
cơ vi sinh.

16
Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị hỗ trợ tập phục hồi chức năng chi
dưới

17
Điều tra hiện trạng và giá trị nguồn dược liệu Magang  làm cơ sở
quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững.
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18
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp can thiệp cộng
đồng phòng chống bệnh trầm cảm ở người cao tuổi tại thành phố
Quảng Ngãi

19
Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng vùng chuyên canh lạc
(đậu phộng) trên đất lúa và màu kém hiệu quả theo chuỗi giá trị tại xã
Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

20
Xây dựng mô hình liên kết trồng, chế biến và tiêu thụ nghệ dưới tán
rừng keo mới trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

21
Thực nghiệm mô hình trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm Sacha
inchi (Plukenetia volubilis) theo chuỗi giá trị tại huyện Ba Tơ và
huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

22
Ứng dụng KHCN tuyển chọn, nhân giống và phát triển chăn nuôi gà
thả đồi an toàn tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

23
Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi bền vững
cho đoàn viên thanh niên và nông dân xã Trà Phú, huyện Trà Bồng

24
Điều tra, đánh giá nguồn lợi và đề xuất giải pháp bảo vệ, phát triển và
khai thác bền vững cua Dẹp tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

25
Điều tra, đánh giá nguồn lợi và đề xuất giải pháp bảo vệ, phát triển và
khai thác bền vững Nhum sọ ở tỉnh Quảng Ngãi.

26
Nghiên cứu sinh sản nhân tạo và nuôi thử nghiệm thương phẩm cá
bống cát sông Trà (Glossogobius sparsipapillus) tỉnh Quảng Ngãi.

27 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Robot hàn tự động 6 bậc

28
Nghiên cứu lưu giữ, bảo tồn nguồn gen giống cây quế bản địa Trà
Bồng tại Quảng Ngãi và đánh giá kết quả bảo tồn

29
Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý "Trà Bồng" cho sản phẩm quế
của 02 huyện Trà Bồng và Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi"

30

Dự án NTMN: Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình trồng
và thâm canh cây bưởi da xanh và chuối mốc theo hướng hàng hóa
tại huyện Sơn Tây

Ủy
quyền
địa

phương
quản lý

31
Dự án NTMN: Ứng dụng tiến bộ KH&CN nâng cao năng suất mía
khu vực Miền Trung Tây Nguyên

Bộ quản
lý

32
“Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình liên kết bền vững
trong sản xuất lúa giống xác nhận và gạo chất lượng cao đạt tiêu
chuẩn VietGAP tại tỉnh Quảng Ngãi”

33
“Nghiên cứu xác định nguyên nhân làm suy giảm năng suất, chất
lượng sắn và đề xuất giải pháp khoa học công nghệ phát triển sắn
hiệu quả, bền vững tại tỉnh Quảng Ngãi và vùng phụ cận” Đề tài

cấp Bộ

34
“Nghiên cứu phát triển một số giống lúa mới chịu ngập úng thích ứng
với biến đổi khí hậu tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ” do Viện
Di truyền chủ trì

35
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp khuyến khích hoạt
động đánh giá sự phù hợp của doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn
tỉnh Quảng Ngãi Đề tài cơ

sở

36
Điều tra đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong nước giếng
tại 3 xã ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
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STT
CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MỞ MỚI

NĂM 2020
Ghi chú

1
Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp xác lập, quản lý, khai thác phát
huy tài sản trí tuệ mang yếu tố địa danh ở tỉnh Quảng Ngãi.

Quyết
định số

1581/QĐ-
UBND

2
Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm mô hình trồng và tiêu thụ đảng sâm,
khôi nhung ở một số huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi.

3
Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm mô hình trồng và tiêu thụ cây trà
hoa vàng tại một số huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi.

4
Đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu 4D phục vụ phát triển du lịch cho
huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

5
Đề tài: Ứng dụng CNTT quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu lĩnh vực hạ
tầng kỹ thuật và phát triển đô thị thành phố Quảng Ngãi trên nền
tảng bản đồ số 3D

6
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ quản lý ổn định môi trường
nước trong ao nuôi tôm siêu thâm canh ở huyện Mộ Đức, tỉnh
Quảng Ngãi

7
Dự án: Thực nghiệm mô hình khai thác, bảo quản, chế biến mực xà
(Symplectoteuthis Oualaniensis) tại Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

8
Đề tài: Đánh giá, so sánh năng suất, chất lượng thịt và đề xuất giải
pháp chăn nuôi hiệu quả cho các tổ hợp bò lai tại Quảng Ngãi làm
cơ sở định hướng xây dựng thương hiệu thịt bò Quảng Ngãi

9
Dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển  nhãn hiệu chứng nhận lợn
Kiềng sắt tỉnh Quảng Ngãi

10
Đề tài: Điều tra đánh giá thực trạng và đề xuất giải sử dụng thuốc
bảo vệ thực vật trong  sản xuất lúa, gạo và một số loại rau chủ yếu
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

11
Đề tài: Điều tra đańh gia ́ thực traṇg va ̀đề xuất giaỉ phaṕ xử ly ́rać
thaỉ sinh hoạt trên điạ baǹ tin̉h Quan̉g Ngaĩ.

12
Dự án: Ứng duṇg khoa hoc̣ công nghệ xử ly ́tiǹh traṇg ô nhiễm nước
kết hợp taọ my ̃quan đô thi ̣ taị hồ điều hoà Nghiã Chańh – Thaǹh
phố Quan̉g Ngaĩ.

13
Nhiệm vụ: Xây dựng mô hình trồng, bảo tồn và phát triển cây dược
liệu Sâm bảy lá (Thất diệp nhất chi hoa) tại 3 huyện (Ba tơ, Sơn Tây
và Trà Bồng) tỉnh Quảng Ngãi

Trình
UBND
tỉnh phê
duyệt bổ
sung khi

có đủ
điều kiện
thực hiện

14
Nhiệm vụ: Nghiên cứu thực nghiệm mô hình trồng và tiêu thụ tam
thất, Ấu tẩu ở một số huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi

15
Nhiệm vụ: Ứng duṇg cać giaỉ phaṕ khoa học-ky ̃ thuật thićh hợp để
xây dựng mô hiǹh chăn nuôi lợn an toaǹ sinh hoc̣ theo chuỗi gia ́ trị
va ̀điṇh hướng san̉ phẩm thiṭ lợn chất lượng cao ở tin̉h Quan̉g Ngaĩ.
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